
PHÒNG  

HỌC
1 064201450 Nguyễn Minh Khoa 38O1 0642014 Vẽ Kỹ thuật (CK)

2 064201450 Phan Lê Thành Tiên 37VHCK 0642014 Vẽ Kỹ thuật (CK) Thời gian học: 

3 064201450 Trần Hoàng Nhật Linh 38O1 0642014 Vẽ Kỹ thuật (CK) bắt đầu 04/5/2016, kết

4 064200950 Lê Văn Thái 37O1 0642009 Vẽ Kỹ thuật thúc 25/5/2016

5 065200450 Phạm Tuấn Hải N37COT1 0652004 Vẽ kỹ thuật (CK) Thứ 2, 4 : tiết 2 - tiết 6

6 065200450 Trần Văn Sanh N37COT1 0652004 Vẽ kỹ thuật (CK) (7g30 đến 11g45) Thời gian thi : 

7 065200450 Trần Ngọc Sơn N37COT1 0652004 Vẽ kỹ thuật (CK) 06/06/2016 đến 

8 065200450 Nguyễn Dương Quang Bảo N37COT1 0652004 Vẽ kỹ thuật (CK) 17/06/2016
1 064200450 Trần Quang Thái 36KCL1 0642004 Cơ kỹ thuật Thời gian học: Lịch thi cụ thể SV  

2 064200450 Nguyễn Thành Tâm 36KCL1 0642004 Cơ kỹ thuật bắt đầu 06/5/2016, kết theo dõi trên BẢN

3 065200250 Trần Văn Quý N37COT1 0652002 Cơ kỹ thuật thúc 27/5/2016 TIN khoa Cơ bản cơ

4 067201350 Nguyễn Tấn Đạt 34CKX1 0672013 Cơ kỹ thuật Thứ 6 : tiết 2 - tiết 6 sở hoặc trên

5 067201350 Đinh Toàn Thịnh 36CKX1 0672013 Cơ kỹ thuật (7g30 đến 11g45) FACEBOOK khoa 

1 064200650 Nguyễn Minh Khoa 38O1 0642006 Cơ lý thuyết Thời gian học: Cơ bản cơ sở

2 064200650 Trần Hoàng Nhật Linh 38O1 0642006 Cơ lý thuyết bắt đầu 06/5/2016, kết

3 064200650 Đường Minh Sang 38O1 0642006 Cơ lý thuyết thúc 24/5/2016

4 064200650 Nguyễn Trung Nghĩa 38O1 0642006 Cơ lý thuyết Thứ 3, 6 : tiết 8 - tiết 11

5 064200650 Phạm Hoàng Nhạn 37VHCK 0642006 Cơ lý thuyết (13g00 đến 16g30)

6 064200650 Phan Lê Thành Tiên 37VHCK 0642006 Cơ lý thuyết

7 064200750 Bùi Chánh Duân 36XD2 0642007 Cơ lý thuyết

SINH VIÊN LƯU Ý: Các lớp học phần này chỉ được mở lớp với điều kiện tất cả sinh viên có tên trong danh sách 
phải nộp học phí trước 17h00 ngày 04/5/2016
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PHÒNG  

HỌC
LỊCH HỌC LỊCH THITT LỚP HP HỌ TÊN SV LỚP SV MÃ HP HỌC PHẦN GV DẠY 

1 067101050 Nguyễn Phúc Khang 36CTN2 0671010 Xác suất thống kê

2 067101050 Võ Thái Nhật 37CVT1 0671010 Xác suất thống kê Thời gian học: 

3 067101050 Đinh Đức Thuận 35CVT1 0671010 Xác suất thống kê bắt đầu 08/5/2016, kết

4 067101050 Trần Thanh Duy 37CVT1 0671010 Xác suất thống kê thúc 24/5/2016

5 067101050 Nguyễn Sang 37CVT1 0671010 Xác suất thống kê Chủ nhật : tiết 2 - tiết 5 A 202

6 067101050 Ngô Xuân Phong 37CVT1 0671010 Xác suất thống kê (7g30 đến 11g00) &

7 067101050 Trần Doãn Phú 35CVT1 0671010 Xác suất thống kê Thứ 3: tiết 13 - tiết 16 C201

8 067101050 Lê Quốc Tín 35CVT1 0671010 Xác suất thống kê

Thời gian thi : 

1 067201550 Đinh Quốc Tuấn 37CLC-CD 0672015 Cơ lý thuyết 2 Từ 07/5/2016 đến 21/5/2016 06/06/2016 đến 

2 067201550 Hoàng Anh Năm 37CLC-CD 0672015 Cơ lý thuyết 2 Thứ 7 : tiết 2 - tiết 6 17/06/2016

3 067201550 Nguyễn Hồng Sang 37CCD4 0672015 Cơ lý thuyết 2 (7g30 đến 11g45) Lịch thi cụ thể SV  

4 067201550 Triệu Thị Yến 37CCD4 0672015 Cơ lý thuyết 2 Từ 28/5/2016 đến 29/5/2016 theo dõi trên BẢN

5 067201550 Đậu Văn Chiến 37CCD4 0672015 Cơ lý thuyết 2 Thứ 7 : tiết 2 - tiết 6 TIN khoa Cơ bản cơ

6 067201550 Nguyễn Thanh Bình 37CCD4 0672015 Cơ lý thuyết 2 Chủ nhật : tiết 2 - tiết 6 sở hoặc trên

7 067201550 Huỳnh Văn Phong Nhã 37CLC-CD 0672015 Cơ lý thuyết 2 FACEBOOK khoa 

8 067201550 Nguyễn Như Đông 37CLC-CD 0672015 Cơ lý thuyết 2 Cơ bản cơ sở

9 067201550 Trần Phi Long 37CLC-CD 0672015 Cơ lý thuyết 2

10 067201550 Nguyễn Thái Linh 37CCD2 0672015 Cơ lý thuyết 2

11 067201550 Lê Văn Tài 37CCD2 0672015 Cơ lý thuyết 2

12 067201550 Nguyễn Đức Anh 37CCD2 0672015 Cơ lý thuyết 2

13 067201550 Lê Gia Huy 37CCD1 0672015 Cơ lý thuyết 2

14 067201550 Trần Chí Cường 37CCD2 0672015 Cơ lý thuyết 2

15 067201550 Phạm Nhựt Lâm 37CCD1 0672015 Cơ lý thuyết 2

Nguyễn Ngọc Anh A201

Lê Đức Sanh



PHÒNG  

HỌC
LỊCH HỌC LỊCH THITT LỚP HP HỌ TÊN SV LỚP SV MÃ HP HỌC PHẦN GV DẠY 

1 067101150 Nguyễn Minh Hiếu 37CKT1 0671011 Quy hoạch tuyến tính Từ 07/5/2016 đến 15/5/2016:

2 067101150 Nguyễn Ngọc Phương Khanh 37CKT2 0671011 Quy hoạch tuyến tính Thứ 7 : tiết 2 - tiết 6 

3 067101150 Nguyễn Thị Bé Nhi 37CKT2 0671011 Quy hoạch tuyến tính (7g30 đến 11g45) &

4 067101150 Lê Chí Thành 37CKT2 0671011 Quy hoạch tuyến tính Chủ nhật : tiết 8 - tiết 12

5 067101150 Nguyễn Quang Nhật 38CVT1 0673001 Quy hoạch tuyến tính (13g00 đến 17g15)

6 067101150 Nguyễn Thị Phương Dung 38CVT1 0673001 Quy hoạch tuyến tính Từ 21/5/2016 đến 28/5/2016:

7 067101150 Trần Thị Mỹ Duyên 38CVT1 0673001 Quy hoạch tuyến tính Thứ 7 : tiết 2 - tiết 6 

8 067101150 Nguyễn Huỳnh Linh 38CVT1 0673001 Quy hoạch tuyến tính

9 067101150 Ngô Xuân Phong 37CVT1 0671011 Quy hoạch tuyến tính

10 067101150 Nguyễn Đức Tuấn 35CQT1 0671011 Quy hoạch tuyến tính Thời gian thi : 

11 067101150 Vũ Biên Hòa 36CVT1 0671011 Quy hoạch tuyến tính 06/06/2016 đến 

12 067101150 Trần Doãn Phú 35CVT1 0671011 Quy hoạch tuyến tính 17/06/2016
13 067101150 Lê Quốc Tín 35CVT1 0671011 Quy hoạch tuyến tính Lịch thi cụ thể SV  

theo dõi trên BẢN

1 067100650 Võ Thế Khương 35CCĐ5 0671006 Toán ứng dụng 2 Từ 07/5/2016 đến 21/5/2016 TIN khoa Cơ bản cơ

2 067100650 Bùi Di Thức 37CCD4 0671006 Toán ứng dụng 2 Thứ 7 : tiết 8 - tiết 12 sở hoặc trên

3 067100650 Nguyễn Thanh Bình 37CCD4 0671006 Toán ứng dụng 2 (13g00 đến 17g15) FACEBOOK khoa 

4 067100650 Đậu Văn Chiến 37CCD4 0671006 Toán ứng dụng 2 Từ 24/5/2016 đến 28/5/2016 Cơ bản cơ sở

5 067100650 Nguyễn Đức Anh 37CCD2 0671006 Toán ứng dụng 2 Thứ 3 : tiết 13 - tiết 16 & A402

6 067100650 Lê Gia Huy 37CCD1 0671006 Toán ứng dụng 2 Thứ 7 : tiết 8 - tiết 12 A202

7 067100650 Nguyễn Hồng Khanh 37CCD2 0671006 Toán ứng dụng 2 (13g00 đến 17g15)

8 067100650 Trần Chí Cường 37CCD2 0671006 Toán ứng dụng 2

9 067100650 Phạm Nhựt Lâm 37CCD1 0671006 Toán ứng dụng 2

1 067100450 Hoàng Anh Năm 37CLC-CD 0671004 Hóa học đại cương Thời gian học: 

2 067100450 Nguyễn Minh Tuấn 37CCD2 0671004 Hóa học đại cương bắt đầu 11/5/2016, kết

3 067100450 Nguyễn Hồng Khanh 37CCD2 0671004 Hóa học đại cương Nguyễn Thị thúc 25/5/2016

4 067100450 Phạm Nhựt Lâm 37CCD1 0671004 Hóa học đại cương Mai Hương Thứ 4 : tiết 13 - tiết 16
5 067100450 Khổng Minh Tùng 34CCD6 0671004 Hóa học đại cương (17g30 đến 20g30)
6 067100550 Hồ Thế Phong 37COT6 0671005 TN Hóa học đại cương

Trần Thị Huệ Chi

A202

B403

Trần Thị Huệ Chi A202



PHÒNG  

HỌC
LỊCH HỌC LỊCH THITT LỚP HP HỌ TÊN SV LỚP SV MÃ HP HỌC PHẦN GV DẠY 

1 067100150 Lê Vũ Khôi Dương 36CNVL1 0671001 Toán ứng dụng 1 Từ 08/5/2016 đến 22/5/2016: Thời gian thi : 

2 067100150 Phạm Vi Sinh 37CLC-CD 0671001 Toán ứng dụng 1 Chủ nhật : tiết 2 - tiết 6 06/06/2016 đến 

3 067100150 Bùi Di Thức 37CCD4 0671001 Toán ứng dụng 1 (7g30 đến 11g45) 17/06/2016
4 067100150 Nguyễn Thanh Bình 37CCD4 0671001 Toán ứng dụng 1 Từ 29/5/2016 đến 05/6/2016: Lịch thi cụ thể SV  

5 067100150 Võ Thế Khương 35CCĐ5 0671001 Toán ứng dụng 1 Chủ nhật : tiết 8 - tiết 12 theo dõi trên BẢN

6 067100150 Bùi Tuấn Kiệt 36CCÐ4 0671001 Toán ứng dụng 1 (13g00 đến 17g15) & TIN khoa Cơ bản cơ

7 067100150 Hoàng Anh Năm 37CLC-CD 0671001 Toán ứng dụng 1 Thứ 3 : tiết 13 - tiết 16 sở hoặc trên

8 067100150 Đậu Văn Chiến 37CCD4 0671001 Toán ứng dụng 1 FACEBOOK khoa 

9 067100150 Lê Gia Huy 37CCD1 0671001 Toán ứng dụng 1 Cơ bản cơ sở

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2016
DUYỆT PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA CƠ BẢN CƠ SỞ

Trần Thị Liên

ĐT: 0902.011.106

Đặng Thành Trung

A201

B401


